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1 24TH121 911500007 Nguyễn Thị Hồng Anh 09/01/2001 Bình Thuận Nữ 8.25 0.75 4.5 Không đạt Không đạt 19CTA

2 24TH122 223010029 Nguyễn Thị Hạnh Dung 28/10/1986 TP Hồ Chí Minh Nữ 9.75 7.75 8.75 Đạt Giỏi N22CDH-NXV2

3 24TH123 223010027 Nguyễn Thị Thuý Hằng 20/02/1983 Bình Định Nữ 9.75 5.25 7.5 Đạt Trung bình N22CDH-NXV2

4 24TH124 211010056 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 01/11/1987 Tây Ninh Nữ 5.5 1.75 3.63 Không đạt Không đạt 21CDH

5 24TH125 910200020 Đặng Thị Hiền 15/02/2001 Thanh Hóa Nữ 7 1 4 Không đạt Không đạt 19CDD

6 24TH126 222010066 Nguyễn Thị Hiền 02/02/1990 Đồng Nai Nữ 9.5 2.75 6.13 Không đạt Không đạt N22CDH-NXL2

7 24TH127 225050002 Trần Thị Ngọc Hoài 01/09/2000 Lâm Đồng Nữ 9.5 3.25 6.38 Đạt Trung bình D22TYS-HGV1

8 24TH128 261415786 Mang Thị Huệ 26/06/1999 Bình Thuận Nữ 5.75 1.5 3.63 Không đạt Không đạt 18CSMA

9 24TH129 222010059 Trần Vũ Hùng 19/01/1986 Đồng Tháp Nam 9.75 7.25 8.5 Đạt Giỏi N22CDH-NXL2

10 24TH130 222010056 Thái Xuân Huy 14/01/1996 Bình Thuận Nam 9 5.75 7.38 Đạt Trung bình N22CDH-NXL2

11 24TH131 222010055 Hồ Trung Huy 04/10/1986 TP Hồ Chí Minh Nam 9.25 5 7.13 Đạt Trung bình N22CDH-NXL2

12 24TH132 223010026 Võ Văn Linh 20/07/1981 Bình Định Nam 8.75 3 5.88 Đạt Trung bình N22CDH-NXV2

13 24TH133 221130008 Lê Hoàng Gia Nghi 10/10/2004 Long An Nữ 7.25 3.75 5.5 Đạt Trung bình 22CTH1

14 24TH134 222010057 Sơn Thị Yến Nhi 04/09/2000 Bạc Liêu Nữ 7.5 4.5 6 Đạt Trung bình N22CDH-NXL2

15 24TH135 223010022 Nguyễn Lý Phụng 01/08/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 9.25 5 7.13 Đạt Trung bình N22CDH-NXV2

16 24TH136 221080050 Điểu Thị SARA 25/11/2004 Bình Phước Nữ 5.25 1.25 3.25 Không đạt Không đạt 22CSM1

17 24TH137 14900111 Hồ Ngọc Thắng 15/07/2002 Bình Định Nam 6 1.25 3.63 Không đạt Không đạt 20COT

18 24TH138 221080082 Lê Thị Thanh Thảo 16/09/2004 Bình Phước Nữ 6.75 1.5 4.13 Không đạt Không đạt 22CSM1

19 24TH139 211130014 Hy Phương Thi 23/12/2002 TP Hồ Chí Minh Nữ 5.75 3 4.38 Không đạt Không đạt 21CKS

20 24TH140 211210019 Đỗ Thị Kim Thu 10/05/2003 Bình Dương Nữ 7.25 4.25 5.75 Đạt Trung bình 21CQM

21 24TH141 211010037 Võ Thị Thương 09/08/2003 Nghệ An Nữ 7.25 4 5.63 Đạt Trung bình 21CDH
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BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày kiểm tra: 28/06/2024 Thời gian kiểm tra: 18h00 - 20h15 Thời gian ôn tập: từ 20/05/2024 đến 12/06/2024
Địa điểm kiểm tra: 172 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
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22 24TH142 211260001 Võ Bích Thùy 20/02/2003 Cà Mau Nữ 9.75 5.5 7.63 Đạt Trung bình 21CKS

23 24TH143 223010023 Trần Thanh Thu Thủy 07/02/1982 TP Hồ Chí Minh Nữ 9.5 7.5 8.5 Đạt Giỏi N22CDH - NXV2

24 24TH144 223010031 Nguyễn Thị Thu Thủy 26/02/1994 Bình Định Nữ 9.5 4.5 7 Đạt Trung bình N22CDH-NXV2

25 24TH145 223010024 Nguyễn Thị Thu Trang 17/05/1985 Hải Phòng Nữ 9.75 6.25 8 Đạt Khá N22CDH-NXV2

26 24TH146 211260005 Lý Thị Mỹ Trinh 08/01/2003 An Giang Nữ 9.75 3 6.38 Đạt Trung bình 21CKS

27 24TH147 211050014 Huỳnh Bảo Trinh 30/11/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 8.5 5.75 7.13 Đạt Trung bình 21CYS

28 24TH148 233080024 Nguyễn Thị Tú Trinh 26/01/1993 Bình Định Nữ 8.25 7.5 7.88 Đạt Khá D23CSM-NXV1

29 24TH149 222010058 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 20/05/1991 Bình Thuận Nữ 7.75 3.25 5.5 Đạt Trung bình N22CDH-NXL2

30 24TH150 223010025 Mai Xuân Trúc 29/06/1987 TP Hồ Chí Minh Nữ 8.5 4.25 6.38 Đạt Trung bình N22CDH-NXV2

31 24TH151 914900024 Lý Văn Vủ 16/03/2001 Long An Nam 7.25 3.25 5.25 Đạt Trung bình 19COT2

Bùi Ngọc Tố UyênThS. Phạm Thanh BìnhThS. Dương Công Hiếu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG

Đã ký Đã ký Đã ký

Tổng số thí sinh đạt: 22
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 0 Tổng số thí sinh không đạt: 9

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 8 năm 2024

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 31
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